
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

I.

1
Đường dây 110kV 172 Bình 

Long - 175 Bình Long 2

-  Thay sứ bể trụ, siết lại hệ 

thống tiếp địa trụ: 57, 75, 

122, 125, 126, 127, 130"

07h00-17h00 ngày 

01/03/2026

17h00 ngày 

01/03/2026

07h00 ngày 

01/03/2026

17h00 ngày 

01/03/2026
Không Không

2

MC 171, 112, 131, MBA 

T1, 431 TBA 110kV Phước 

Long

- Lắp đặt BCU cho tủ điều 

khiển ngăn 171,  131

07h00-17h00 ngày 

11/03/2026

17h00 ngày 

11/03/2026

07h00 ngày 

11/03/2026

17h00 ngày 

11/03/2026
Không Không

3

MC 172, 112, 132, MBA 

T2, 432 TBA 110kV Phước 

Long

- Thay đồng hồ nhiệt độ dầu, 

nhiệt độ cuộn dây MBA T2 

Phước Long (bao gồm trong 

nhà và ngoài MBA, bộ 

nguồn và bộ chuyển đổi 4-

20mA)

- Lắp đặt BCU cho tủ điều 

khiển ngăn 172, 132

07h00-17h00 ngày 

12/03/2026

17h00 ngày 

12/03/2026

07h00 ngày 

12/03/2026

17h00 ngày 

12/03/2026
Không Không

4
Đường dây 176 Bình Long 

2 - 171 Minh Hưng

- Thay sứ cách điện, siết lại 

hệ thống tiếp địa trụ: 23 (pha 

C 1 bát), 24 (pha C 1 bát), 

90 (pha A 1 bát), 134 (pha A 

1 bát), 05 (pha B 1 bát), 21 

(pha A 1 bát), 24 (pha C 1 

bát)

07h00-17h00 ngày 

14/03/2026

17h00 ngày 

14/03/2026

07h00 ngày 

12403/2026

17h00 ngày 

14/03/2026
Không Không

5

MC 171, 172, MC 131, 

MBA T1, 431 TBA 110kV 

Bù Gia Mập

- Thay đồng hồ nhiệt độ dầu, 

nhiệt độ cuộn dây MBA T1 

Bù Gia Mập (bao gồm trong 

nhà và ngoài MBA, bộ 

nguồn và bộ chuyển đổi 4-

20mA)

- Thay card RTU của hệ 

thống HMI

07h00-17h00 ngày 

15/03/2026

17h00 ngày 

15/03/2026

07h00 ngày 

15/03/2026

17h00 ngày 

15/03/2026
Không Không

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:

Phụ lục

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 03 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /02/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập



2

6

Đường dây 110kV 171 Bù 

Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 

171 Bù Đăng

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại 

phụ kiện hệ thống tiếp địa 

khoảng trụ 146-162

07h00-17h00 ngày 

15/03/2026

17h00 ngày 

15/03/2026

07h00 ngày 

15/03/2026

17h00 ngày 

15/03/2026
Không Không

7

MC 171, 172, 132, MBA 

T2, 432 TBA 110kV Bù 

Đốp

- Châm bổ sung dầu MBA 

T2 Bù Đốp

- Lắp đặt BCU cho tủ điều 

khiển ngăn 171, 172

07h00-17h00 ngày 

22/03/2026

17h00 ngày 

22/03/2026

07h00 ngày 

22/03/2026

17h00 ngày 

22/03/2026
Không Không

8

Đường dây 110kV 171 Bù 

Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 

171 Bù Đăng

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại 

phụ kiện hệ thống tiếp địa 

khoảng trụ 129-145

07h00-17h00 ngày 

21/03/2026

17h00 ngày 

21/03/2026

07h00 ngày 

21/03/2026

17h00 ngày 

21/03/2026
Không Không

9
Đường dây 110kV 172 Bình 

Long - 175 Bình Long 2

-  Thay sứ bể trụ, siết lại hệ 

thống tiếp địa trụ: 57, 75, 122, 

125, 126, 127, 130

07h00-17h00 ngày 

22/03/2026

17h00 ngày 

22/03/2026

07h00 ngày 

22/03/2026

17h00 ngày 

22/03/2026
Không Không

10

Đường dây 110kV: 172 

(174) Cần Đơn - 173 Bình 

Long  2 

- Thay sứ bể, siết lại hệ thống 

tiếp địa trụ : Đoạn 1 mạch : trụ 

05 ( pha B 1 bát); 21 ( pha A 1 

bát). 21 ( pha C 1 bát); đoạn 2 

mạch : 23 (pha C 1 bát); 24( 

pha C 1 bát),90 (pha A 1 

bát),134  (pha A 1 bát),

07h00-17h00 ngày 

25/03/2026

17h00 ngày 

25/03/2026

07h00 ngày 

25/03/2026

17h00 ngày 

25/03/2026
Không Không

11
MC 131, MBA T1, 431 

TBA 110kV Đồng Phú

Châm bổ sung dầu MBA T1 

Đồng Phú

07h00-17h00 ngày 

24/03/2026

17h00 ngày 

24/03/2026

07h00 ngày 

24/03/2026

17h00 ngày 

24/03/2026
Không Không

12
Đường dây 171 Bình Long - 

172 Xi măng Tây Ninh

Bảo trì thay sứ bể , siết lại hệ 

thống tiếp địa trụ và phụ 

kiện khoảng cột từ 01-20

07h00-17h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026

07h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026
Không Không

13

MC 131, MBA T1, 431, TC 

C41, TD42, T402 TBA 

110kV Bình Long

Thay thế cáp ngầm ngăn tụ 

bù T401 Bình Long

07h00-17h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026

07h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026
Không Không

14

Đường dây 110kV 171 Bù 

Gia Mập – 171 ĐăkGlun – 

171 Bù Đăng

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi 

cách điện; kiểm tra siết lại 

phụ kiện hệ thống tiếp địa 

khoảng trụ 163- 175

07h00-17h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026

07h00 ngày 

29/03/2026

17h00 ngày 

29/03/2026
Không Không

II.

III.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP: 
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1

TBA Biên Giới 01 trụ 

210/15/01, Biên Giới 16 trụ 

210/15/16, Biên Giới 34 trụ 

210/16/34 tuyến 472 Bù 

Đốp - Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 8h00 phút ngày

 11/3/2026 đến 11h30 

phút ngày 11/3/2026

11h30 phút ngày 

11/3/2026

8h00 phút ngày

 11/3/2026

11h30 phút ngày 

11/3/2026
Không

Cắt 01LBCO trụ 

đầu nhánh rẽ Biên 

Giới trụ 

210/15tuyến 472 

Bù Đốp - Hoàng 

Diệu.

2

TBA Hưng Phước 230 trụ 

230 tuyến 472 Bù Đốp - 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 11/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 11/3/2026

11h20 phút ngày 

11/3/2026

10h30 phút ngày

 11/03/2026

11h20 phút ngày 

11/3/2026
Không Không

3

TBA Hưng Phước 193 trụ 

193 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 11/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 11/3/2026

13h40 phút ngày 

11/3/2026

13h00 phút ngày

 11/03/2026

13h40 phút ngày 

11/3/2026
Không Không

4

TBA Hưng Phước 159 trụ 

159 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 11/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 11/3/2026

14h30 phút ngày 

11/3/2026
13h50 phút ngày

14h30 phút ngày 

11/3/2026
Không Không

5

TBA Hưng Phước 144 trụ 

144 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 11/03/2026 đến 15h30 

phút ngày 11/3/2026

15h30 phút ngày 

11/3/2026
14h40 phút ngày

15h30 phút ngày 

11/3/2026
Không Không

6

TBA Hưng Phước 133 trụ 

133 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 11/03/2026 đến 16h30 

phút ngày 11/3/2026

16h30 phút ngày 

11/3/2026
15h40 phút ngày

16h30 phút ngày 

11/3/2026
Không Không

7

TBA Trinh Sát 22 trụ 

132/22 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 13/03/2026 đến 8h40 

phút ngày 13/3/2026

8h40 phút ngày 

13/3/2026

8h00 phút ngày

 13/03/2026

8h40 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

8

TBA Phước Tiến 19 trụ 

123/19 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 13/03/2026 đến 9h30 

phút ngày 13/3/2026

9h30 phút ngày 

13/3/2026

8h50 phút ngày

 13/03/2026

9h30 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

9

TBA Tân Trạch 11 trụ 

124/11 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 13/03/2026 đến 10h20 

phút ngày 13/3/2026

10h20 phút ngày 

13/3/2026

9h40 phút ngày

 13/03/2026

10h20 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

10

TBA Vườn Mít 11 trụ 

95/42/30/11 tuyến 472 Bù 

Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 13/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 13/3/2026

11h20 phút ngày 

13/3/2026

10h30 phút ngày

 13/03/2026

11h20 phút ngày 

13/3/2026
Không Không
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11

TBA Đất Đỏ 06 trụ 

95/18B/06 tuyến 472 Bù 

Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 13/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 13/3/2026

13h40 phút ngày 

13/3/2026

13h00 phút ngày

 13/03/2026

13h40 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

12

TBA Thôn 1 Thiện Hưng 

60/02 trụ 93/60/02 tuyến 

472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 13/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 13/3/2026

14h30 phút ngày 

13/3/2026

13h50 phút ngày

 13/03/2026

14h30 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

13

TBA Thôn 1 Thiện Hưng 

66 trụ 93/66 tuyến 472 Bù 

Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 13/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 13/3/2026

15h20 phút ngày 

13/3/2026

14h40 phút ngày

 13/03/2026

15h20 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

14

TBA Đồn Biên Phòng 

795/109 trụ 93/109 tuyến 

472 Bù Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 13/03/2026 đến 16h20 

phút ngày 13/3/2026

16h20 phút ngày 

13/3/2026

15h40 phút ngày

 13/03/2026

16h20 phút ngày 

13/3/2026
Không Không

15

TBA Đội 1 Trung Đoàn 717 

trụ 93/69/04 tuyến 472 Bù 

Đốp- Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 8h40 

phút ngày 16/3/2026

8h40 phút ngày 

16/3/2026

8h00 phút ngày

 16/03/2026

8h40 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

16

TBA Huyện Đội 31 trụ 

62/11 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 16/03/2026 đến 9h30 

phút ngày 16/3/2026

9h30 phút ngày 

16/3/2026

8h50 phút ngày

 16/03/2026

9h30 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

17

TBA Xóm Bến Tre 08 trụ 

62/10/08 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 16/03/2026 đến 10h20 

phút ngày 16/3/2026

10h20 phút ngày 

16/3/2026

9h40 phút ngày

 16/03/2026

10h20 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

18

TBA Thanh Hòa 61/01 trụ 

61/01 tuyến 472 Bù Đốp- 

Hoàng Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 16/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 16/3/2026

11h20 phút ngày 

16/3/2026

10h30 phút ngày

 16/03/2026

11h20 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

19

TBA Thiện Hưng 74 trụ 74 

tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng 

Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 16/3/2026

13h40 phút ngày 

16/3/2026

13h00 phút ngày

 16/03/2026

13h40 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

20

TBA Công An 15 trụ 56/15 

tuyến 472 Bù Đốp- Hoàng 

Diệu.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 16/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 16/3/2026

14h30 phút ngày 

16/3/2026

13h50 phút ngày

 16/03/2026

14h30 phút ngày 

16/3/2026
Không Không
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21

TBA Mỹ Lệ 08 trụ 18/08 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 16/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 16/3/2026

15h20 phút ngày 

16/3/2026

14h40 phút ngày

 16/03/2026

15h20 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

22
TBA K8/48 trụ 36/48 tuyến 

474 Bù Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 16/03/2026 đến 16h20 

phút ngày 16/3/2026

16h20 phút ngày 

16/3/2026

15h30 phút ngày

 16/03/2026

16h20 phút ngày 

16/3/2026
Không Không

23

Tại TBA Tầm Ron 16 trụ 

07/16, Tâm Ron 16/04 trụ 

07/16/04, Tâm Ron 39 trụ 

07/39, Bờ Suối 12 trụ 

70/40/6A/12 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 7h30 phút ngày

 18/03/2026 đến 11h30 

phút ngày 18/3/2026

11h30 phút ngày 

18/3/2026

7h30 phút ngày

 18/03/2026

11h30 phút ngày 

18/3/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

07/01 nhánh rẽ Tầm 

Ron tuyến 474 Bù 

Đốp - Tân Tiến.

24

Tại TBA Tân Thuận 26 trụ 

44/26, Tân Thuận 52 trụ 

44/52, Tân Thuận 58 trụ 

44/58 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 13h30 phút ngày

 18/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 18/3/2026

15h20 phút ngày 

18/3/2026

13h30 phút ngày

 18/03/2026

15h20 phút ngày 

18/3/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

44/01 nhánh rẽ Tân 

Thuận tuyến 474 

Bù Đốp - Tân Tiến

25

TBA Tân Tiến 49 trụ 49 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 18/03/2026 đến 16h20 

phút ngày 18/3/2026

16h20 phút ngày 

18/3/2026

15h30 phút ngày

 18/03/2026

16h20 phút ngày 

18/3/2026
Không Không

26

TBA Tân An 17 trụ 57/17 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 20/03/2026 đến 08h40 

phút ngày 20/3/2026

08h40 phút ngày 

20/3/2026

8h00 phút ngày

 20/03/2026

08h40 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

27

TBA Đồng Ruộng 06 trụ 

73/26B/06 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 20/03/2026 đến 09h30 

phút ngày 20/3/2026

09h30 phút ngày 

20/3/2026

8h50 phút ngày

 20/03/2026

09h30 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

28

TBA Nhà Văn Hóa Sóc Nê 

08 trụ 73/38/08 tuyến 474 

Bù Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 20/03/2026 đến 10h20 

phút ngày 20/3/2026

10h20 phút ngày 

20/3/2026

9h40 phút ngày

 20/03/2026

10h20 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

29

TBA Sóc Nê 45 trụ 73/45 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 20/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 20/3/2026

11h20 phút ngày 

20/3/2026

10h30 phút ngày

 20/03/2026

11h20 phút ngày 

20/3/2026
Không Không
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30

TBA Sóc Nê 77 trụ 73/77 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 20/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 20/3/2026

13h40 phút ngày 

20/3/2026

13h00 phút ngày

 20/03/2026

13h40 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

31

TBA Tân Phước 21 trụ 

73/56/21 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 20/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 20/3/2026

14h30 phút ngày 

20/3/2026

13h50 phút ngày

 20/03/2026

14h30 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

32

TBA Bàu Linh 08 trụ 86/08 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 20/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 20/3/2026

15h20 phút ngày 

20/3/2026

14h40 phút ngày

 20/03/2026

15h20 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

33

TBA Cao Đình Hùng 09 trụ 

86/22/09 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 20/03/2026 đến 16h10 

phút ngày 20/3/2026

16h10 phút ngày 

20/3/2026

15h30 phút ngày

 20/03/2026

16h10 phút ngày 

20/3/2026
Không Không

34

TBA Hoàng Đăng Khoa 01 

trụ 86/23/01 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 24/03/2026 đến 8h40 

phút ngày 24/3/2026

8h40 phút ngày 

24/3/2026

8h00 phút ngày

 24/03/2026

8h40 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

35

TBA Bàu Linh 46 trụ 86/46 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 24/03/2026 đến 9h30 

phút ngày 24/3/2026

9h30 phút ngày 

24/3/2026

8h50 phút ngày

 24/03/2026

9h30 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

36

TBA Bùi Đạo 13 trụ 121/13 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 24/03/2026 đến 10h20 

phút ngày 24/3/2026

10h20 phút ngày 

24/3/2026

9h40 phút ngày

 24/03/2026

10h20 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

37

TBA Bùi Đạo 48 trụ 121/48 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 24/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 24/3/2026

11h20 phút ngày 

24/3/2026

10h30 phút ngày

 24/03/2026

11h20 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

38

TBA Bùi Đạo 63 trụ 121/63 

tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 24/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 24/3/2026

13h40 phút ngày 

24/3/2026

13h00 phút ngày

 24/03/2026

13h40 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

39

TBA Tân Thành 128 trụ 

128 tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 24/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 24/3/2026

14h30 phút ngày 

24/3/2026

13h50 phút ngày

 24/03/2026

14h30 phút ngày 

24/3/2026
Không Không
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40

TBA Thanh Bình 05 trụ 

143/10/05 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 24/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 24/3/2026

15h20 phút ngày 

24/3/2026

14h40 phút ngày

 24/03/2026

15h20 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

41

TBA Thanh Bình 10 trụ 

143/10/10 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 24/03/2026 đến 16h15 

phút ngày 24/3/2026

16h15 phút ngày 

24/3/2026

15h30 phút ngày

 24/03/2026 

16h15 phút ngày 

24/3/2026
Không Không

42

TBA Biên Phòng 797/11 trụ 

143/11 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h00 phút ngày

 26/03/2026 đến 8h40 

phút ngày 26/3/2026

8h40 phút ngày 

26/3/2026

8h00 phút ngày

 26/03/2026 

8h40 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

43

TBA Biên Phòng 797/21 trụ 

143/21 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 26/03/2026 đến 9h30 

phút ngày 26/3/2026

9h30 phút ngày 

26/3/2026

8h50 phút ngày

 26/03/2026

9h30 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

44

TBA Biên Phòng 797/61 trụ 

143/61 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 26/03/2026 đến 10h20 

phút ngày 26/3/2026

10h20 phút ngày 

26/3/2026

9h40 phút ngày

 26/03/2026

10h20 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

45

TBA Tân Thành 171/01 trụ 

171/01 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h40 phút ngày

 26/03/2026 đến 11h20 

phút ngày 26/3/2026

11h20 phút ngày 

26/3/2026

10h40 phút ngày

 26/03/2026

11h20 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

46

TBA Tân Thành 192 trụ 

192 tuyến 474 Bù Đốp- Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 26/03/2026 đến 13h40 

phút ngày 26/3/2026

13h40 phút ngày 

26/3/2026

13h00 phút ngày

 26/03/2026

13h40 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

47

TBA Thôn 3 Tân Thành 42 

trụ 190/42 tuyến 474 Bù 

Đốp- Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 26/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 26/3/2026

14h30 phút ngày 

26/3/2026

13h50 phút ngày

 26/03/2026

14h30 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

48

TBA Tân Hiệp 11 trụ 

187/11 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 26/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 26/3/2026

15h20 phút ngày 

26/3/2026

14h40 phút ngày

 26/03/2026

15h20 phút ngày 

26/3/2026
Không Không

49

TBA Tiểu Học 01 trụ 

112/01 tuyến 474 Bù Đốp- 

Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 26/03/2026 đến 16h20 

phút ngày 26/3/2026

16h20 phút ngày 

26/3/2026

15h30 phút ngày

 26/03/2026

16h20 phút ngày 

26/3/2026
Không Không
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50

Tại các TBA: Ấp 9 Thanh 

10 trụ 81/34/10, Ấp 9 

Thanh 21 trụ 81/34/21, Ấp 

9 Thanh Hòa 41 trụ 

81/34/41, Ấp 9 Thanh 51 

trụ 81/34/51, Ấp 9 Thanh 

62 trụ 81/34/62, Ấp 9 

Thanh 77 trụ 81/34/77 

tuyến 478 Bù Đốp- Thiện 

Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 8h30 phút ngày

 31/03/2026 đến 14h30 

phút ngày 31/3/2026

14h30 phút ngày 

31/3/2026

8h30 phút ngày

 31/03/2026

14h30 phút ngày 

31/3/2026
Không

Cắt 01LBFCO, trụ 

81/34/01 nhánh rẽ 

Ấp 9 Thanh Hòa 

tuyến 478 Bù Đốp - 

Thiện Hưng.

51

TBA Cửu Long 37 trụ 

14/37 tuyến 478 Bù Đốp- 

Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 31/03/2026 đến 15h20 

phút ngày 31/3/2026

15h20 phút ngày 

31/3/2026

14h40 phút ngày

 31/03/2026

15h20 phút ngày 

31/3/2026
Không Không

52

TBA Ấp 7 Thanh Hòa 10 

trụ 14/11/10 tuyến 478 Bù 

Đốp- Thiện Hưng.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 31/03/2026 đến 16h20 

phút ngày 31/3/2026

16h20 phút ngày 

31/3/2026

15h30 phút ngày

 31/03/2026

16h20 phút ngày 

31/3/2026
Không Không

IV.

V.

1

Nhánh rẽ Phú Văn 70 trụ 70 

tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú 

Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Phú Văn 70/09; Phú 

Văn 70/21; Phú Văn 70/11/14

Từ 08h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 12h00 

phút ngày 16/03/2026

08h00 phút ngày

 16/03/2026

08h00 phút ngày

 16/03/2026

12h00 phút ngày

 16/03/2026
Không Không

2

Nhánh rẽ Phú Văn 82 trụ 82 

tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú 

Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Phú Văn 82/03; Phú 

Văn 82/11

Từ 08h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 12h00 

phút ngày 16/03/2026

08h00 phút ngày

 16/03/2026

08h00 phút ngày

 16/03/2026

12h00 phút ngày

 16/03/2026
Không Không

3
TBA Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 

473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 14h00 

phút ngày 16/03/2026

13h00 phút ngày

 16/03/2026

13h00 phút ngày

 16/03/2026

14h00 phút ngày

 16/03/2026
Không Không

4
TBA Phú Văn 56 trụ 56 tuyến 

473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày

 16/03/2026 đến 14h00 

phút ngày 16/03/2026

13h00 phút ngày

 16/03/2026

13h00 phút ngày

 16/03/2026

14h00 phút ngày

 16/03/2026
Không Không

5
TBA Quốc Tế 22 trụ 36/21 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 16/03/2026 đến 16h00 

phút ngày 16/03/2026

14h30 phút ngày

 16/03/2026

14h30 phút ngày

 16/03/2026

16h00 phút ngày

 16/03/2026
Không Không

6

Nhánh rẽ Đắk Son 1 trụ 

160/09 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Tăng công suất trạm biến áp 

Bưng Đắk Son 07 từ 1x50kVA 

lên 2x50kVA trụ 160/09/07

Từ 08h00 phút ngày

 24/03/2026 đến 10h00 

phút ngày 24/03/2026

08h00 phút ngày

 24/03/2026

08h00 phút ngày

 24/03/2026

10h00 phút ngày

 24/03/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP: 
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7

Nhánh rẽ Đắk Kon 93/01 trụ 

632/93/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến áp 

Đắk Kon 93/01 từ 1x25kVA 

lên 2x25kVA trụ 632/93/01

Từ 08h00 phút ngày

 27/03/2026 đến 10h00 

phút ngày 27/03/2026

08h00 phút ngày

 27/03/2026

08h00 phút ngày

 27/03/2026

10h00 phút ngày

 27/03/2026
Không Không

VI.

VII.

VIII.

1
Tuyến 476 Bình Long-Thác 

Số 4

Di dời đo ghi trung áp ranh 

giới

Từ 7h30 phút ngày

18/03/2026 đến 16h30 

phút ngày 18/03/2026

16h30 phút ngày

18/03/2026

07h30 phút ngày

18/03/2026

16h30 phút ngày

18/03/2026
Không Không

2
Tuyến 477 Bình Long-Hưng 

Chiến

Di dời đo ghi trung áp ranh 

giới

Từ 7h30 phút ngày

26/03/2026 đến 16h30 

phút ngày 26/03/2026

16h30 phút ngày

26/03/2026

07h30 phút ngày

26/03/2026

16h30 phút ngày

26/03/2026
Không Không

IX.

X.

1

PĐ 01-200 tuyến 475 Long 

Tân, PĐ 01-198 tuyến 477 

Bình Tân trạm 110kV Phú 

Riềng

- Xử lý tồn tại công trình: 

XD lộ ra 22kV TBA 110kV 

Phú Riềng (XDCB 2025): 

Chỉnh đà sứ bị nghiêng

(bổ sung công tác)

7h30 đến 11h00 ngày 

07/03/2026
Không

7h30 ngày 

07/03/2026

11h00 ngày 

07/03/2026
Không Không

2

PĐ 01-61 tuyến 471 Phú 

Riềng Đỏ, PĐ 01-62 tuyến 

473 Thuận Lợi trạm 110kV 

Phú Riềng

- Xử lý tồn tại công trình: 

XD lộ ra 22kV TBA 110kV 

Phú Riềng (XDCB 2025): 

Chỉnh đà sứ bị nghiêng

(bổ sung công tác)

7h30 đến 11h00 ngày 

07/03/2026
Không

7h30 ngày 

07/03/2026

11h00 ngày 

07/03/2026
Không Không

XI.

XII.

1
Nhánh rẽ TTTM Đồng Phú 136B 

tuyến 471 Đồng Phú-Tân An .

Xây dựng mới đường dây trung áp  

và TBA III x 250KVA( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 09/03/2026

 16h 30 phút ngày  

09/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

09/03/2026

 16h 30 phút ngày  

09/03/2026
Không Không

2
Trụ 85B/01tuyến 471 Đồng Phú-

Tân An .

Xây dựng mới đường dây trung áp 

( XDCB 2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 09/03/2026

 16h 30 phút ngày  

09/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

09/03/2026

 16h 30 phút ngày  

09/03/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.
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TBA Tân Tiến 79A Trụ 79A 

tuyến 479 Đồng Phú- Tân Phú .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026
Không Không

4
TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 

479 Đồng Phú- Tân Phú .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026
Không Không

5
TBA Tân Tiến 69A trụ 69A tuyến 

479 Đồng Phú- Tân Phú .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

13/03/2026

 16h 30 phút ngày  

13/03/2026
Không Không

6

TBA Dên Dên 87/12 trụ 87/12 

nhánh rẽ Dên Dên  trụ 71/76 

tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình 

Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026
Không Không

7

TBA Ấp 7 Tiến Hưng 13 nhánh 

rẽ Ấp 7 Tiến Hưng trụ 71/76 

tuyến 476 Bắc Đồng Phú- Bình 

Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026
Không Không

8
TBA Tiến Hưng 76/31 nhánh rẽ 

Ấp 7 Tiến Hưng trụ 71/76 tuyến 

476 Bắc Đồng Phú- Bình Phước .

Tăng công suất TBA ( XDCB 

2026)

Từ 07h 30 phút ngày

09/03/2026 đến 16h 30 phút 

ngày 23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026

Từ 07h 30 phút ngày 

23/03/2026

 16h 30 phút ngày  

23/03/2026
Không Không
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